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Trường THPT Trần Cao Vân                          MÔN: ANH VĂN 
1.Chọn phương án thích hợp ứng với (A,B,C hoặc D) để hoàn thành các câu sau 
I’d like to invite him to………dinner next week, if that’s OK with you. 
 A. a   B. an   C. the   D. no article 
2. Chọn từ có phần gạch dưới được phát âm khác với các từ còn lại 

A. worked  B. stopped  C. threarened D. watched 
3.Chọn phương án thích hợp ứng với (A,B,C hoặc D) để hoàn thành các câu sau 
The expansion of the factory will mean the………..of sixty extra workers. 
 A. employ  B. employment C. employed  D. unemployment 
4. Chọn từ có vị trí của trọng âm chính khác với các từ còn lại 
 A. emision  B. disposal  C. activity  D. element 
5. Chọn từ có vị trí của trọng âm chính khác với các từ còn lại 
 A. result  B. exhaust  C. eardrum  D. inject 
6.Chọn phương án thích hợp ứng với (A,B,C hoặc D) để hoàn thành các câu sau 
By September next year, I.........................in this school for ten years. 
 A. will be teaching    B. will teach    
 C. have taught    D. will have been teaching 
7. Chọn phương án thích hợp ứng với (A,B,C hoặc D) để hoàn thành các câu sau 
…………….high school, John attended a university in the city center. 
 A. To finish     B. Having finished 
 C. To have finished   D. Having been finished 
8. Chọn phương án thích hợp ứng với (A,B,C hoặc D) để hoàn thành các câu sau 
It ........................a long time since I last saw you. 
 A. has been  B. had been  C. was  D. would be 
9. Chọn phương án thích hợp ứng với (A,B,C hoặc D) để hoàn thành các câu sau 
When I was young, I..................get up early to do the gardening. 
 A. used to   B. got used to C. was used to D. am used to 
10. Chọn phương án thích hợp ứng với (A,B,C hoặc D) để hoàn thành các câu sau 
He had his car...................this morninng. 
 A. to repair  B. repair  C. repairing  D. repaired 
11. Chọn phương án thích hợp ứng với (A,B,C hoặc D) để hoàn thành các câu sau 
 We invited twenty people, but only five…………… 
 A. turned in  B. turned out C. turned round D. turned up 
12.Chọn phương án thích hợp ứng với (A,B,C hoặc D) để hoàn thành các câu sau 
The A-level course..................of three or four subjects either in Arts or Sciences. 
 A. consists  B. contains  C. includes  D. composes 
13. Chọn từ có phần gạch dưới được phát âm khác với các từ còn lại 
 A. sure  B. since  C. sand  D. source 
14. Chọn phương án thích hợp ứng với (A,B,C hoặc D) để hoàn thành các câu sau 
Everyone hopes to pass the next final exam,………… 
 A. doesn’t he B. hasn’t he  C. haven’t they D. don’t they 
15.Chọn phương án thích hợp ứng với (A,B,C hoặc D) để hoàn thành các câu sau 
Did you notice………….at the fair? 



 A. anything special   B. anything specially 
 C. special something   D. specially anything 
16.Chọn phương án thích hợp ứng với (A,B,C hoặc D) để hoàn thành các câu sau 
Peter is a ………….better swimmer than John. 
 A. more  B. farther  C. very  D. much 
17. Chọn phương án thích hợp ứng với (A,B,C hoặc D) để hoàn thành các câu sau 
There are very large rooms with……………..in this house. 
 A. beautiful decorated walls  B. beautifully decorated walls 
 C. beautiful walls decorating  D. beautiful decorating walls 
18.Chọn phương án thích hợp ứng với (A,B,C hoặc D) để hoàn thành các câu sau 
I don’t imagine these fashions are ……….to disappear in the near future. 
 A. likely  B. like  C. likelihood D. alike 
19.Chọn câu có nghĩa gần với câu đã cho nhất 
“ Don’t touch that flower!” the old lady said to the boy. 
 A. The old lady wanted the boy not to touch that flower. 
 B. The old lady insisted the boy on touching that flower. 
 C. The old lady warned the boy against touching that flower. 
 D. The old lady congratulated the boy on not touching that flower. 
20.Chọn phương án thích hợp ứng với (A,B,C hoặc D) để hoàn thành các câu sau 
We’d better insure the house…………..fire. 
 A. in case of  B. as a result of C. in addition to D. because of 
21.Chọn phương án thích hợp ứng với (A,B,C hoặc D) để hoàn thành các câu sau 
The smartly-dressed gentleman…………has left for Hue. 
 A. who you spoke to him   B. you spoke to 
 C. whom you spoke   D. that you spoke to him 
22.Chọn câu có nghĩa gần với câu đã cho nhất 
Neither Bill nor Janet likes chocolate cakes. 
 A. Bill doesn’t like chocolate cakes, and Janet doesn’t neither. 
 B. Bill doesn’t like chocolate cakes, and either does Janet. 
 C. Bill doesn’t like chocolate cakes, and neither likes Janet. 
 D. Bill doesn’t like chocolate cakes, and neither does Janet. 
23.Chọn phương án thích hợp ứng với (A,B,C hoặc D) để hoàn thành các câu sau 
She felt ill. She went to work,……………, and tried to concentrate. 
 A. although  *B. however  C. but   D. even if 
24.Chọn phương án thích hợp ứng với (A,B,C hoặc D) để hoàn thành các câu sau 
If I……………you were sick, I would have come to visit you sooner. 
 A. had known    B. have known    
 C. would have known   D. knew 
25.Chọn câu có nghĩa gần với câu đã cho nhất 
Despite his inexperience in the field, John applied for the job. 
 A. John applied for the job because he had experience in the field. 
 B. John didn’t apply for the job because of his inexperience in the field. 
 C. John applied for the job even though he had no experience in the field. 
 D. John was unable to do the job because he was inexperienced 



26.Chọn phương án thích hợp ứng với (A,B,C hoặc D) để hoàn thành các câu sau 
…………that the hope for cancer control may lie in the use of vaccine 
 A. To believe B. It is believed C. Believing  D. They are believed 
27.Chọn phương án thích hợp ứng với (A,B,C hoặc D) để hoàn thành các câu sau 
I don’t understand what this means. Can you explain it………me? 
 A. to    B. for   C. with  D. at 
28.Chọn phương án thích hợp ứng với (A,B,C hoặc D) để hoàn thành các câu sau 
He told us to use a dictionary to look……….anythingwe didn’t understand. 
 A. up   B. for   C. after  D. at 
29.Chọn phương án thích hợp ứng với (A,B,C hoặc D) để hoàn thành các câu sau 
She isn’t……….well with the new manager. 
 A. getting on B. going on  C. keeping on D. taking on 
30.Chọn phương án thích hợp ứng với (A,B,C hoặc D) để hoàn thành các câu sau 
……………the whole, I’m in favor of the idea. 
 A. In   B. Upon  C. By   D. On 
31. Chọn từ có phần gạch dưới được phát âm khác với các từ còn lại 
  A. read  B. great  C. mean  D. team 
32.Chọn phương án thích hợp ứng với (A,B,C hoặc D) để hoàn thành các câu sau 
“We’d better go. We’ve been here for………..hour.” “That was…………fastest hour 
I’ve ever spent.” 
 A. a/the  B .an / the  C. no article / the D. the / the 
33. Chọn phần gạch dưới cần được sửa lại để cho câu trở nên đúng 
They asked us, Henry and I, whether we thought that the statistics had been presented  
   A   B      C 
fairly and accurately. 
   D 
34.  Chọn phần gạch dưới cần được sửa lại để cho câu trở nên đúng 
The unemployment rate of the area raised every year until 2003 and then started to fall. 
   A                                                       B                         C                                           D 
 
35. Chọn phần gạch dưới cần được sửa lại để cho câu trở nên đúng 
Oceans of the world exerts strong influences on the weather over the Earth’s surface. 
                                    A                                   B                      C                    D 
36. Chọn phần gạch dưới cần được sửa lại để cho câu trở nên đúng 
Since infection can cause both fever as well as pain, it is a good idea to check a  
            A                              B                                           C 
patient’s temparature 
      D 
37. Chọn phương án thích hợp ứng với (A,B,C hoặc D) để hoàn thành câu sau 
‘Thank you very much !’  
 “……………………….” 
 A. Nothing  B. Indeed  C. Of course  D. Not at all 
38. Chọn phương ánthích hợp ứng với (A,B,C hoặc D)   để hoàn thành câu sau 
“May I smoke?” “…………………” 



 A. What suits you?    B. You are free 
 C. Accommodates yourself!  D. Go ahead  
39. Chọn phương án  thích hợp ứng với (A,B,C hoặc D) để hoàn thành câu sau 
“I’m taking my driving test tomorrow” “…………………………..” 
 A. Good luck! B. Best wishes! C. Good luck! D. Congratulation! 
40. Chọn phương án thích hợp ứng với (A,B,C hoặc D)  để hoàn thành câu sau 
“How do you do?” “………………….’ 
 A. I’m fine, thank you.   B. I’m a teacher 
 C. How do you do ?   D. I’m doing very well 
 
Đọc đoạn văn sau và chọn câu trả lời phù hợp với các câu hỏi 
Oxfam is a charitable organization that existed since the early 1940s. It was founded 
originally to help feed starving children in European countries during the Second World 
War. Oxfam has been working in almost every country all over the world. 
Oxfam funds relatively small-scale, relatively inexpensive but quite effective projects. 
Oxfam’s projects involve feeding starving children, providing education for 
disadvantaged children, giving care and comfort to the poor and the sick, rebuilding 
people’s own lives, carrying out irrigation work, planting trees, clearing roads, building 
schools and hospitals. 
Oxfam pays special attention to many poor countries in the Third World, that’s in Latin 
America, Asia, and Africa. Oxfam’s money comes entirely from voluntary 
contributions from the general public. 
41. Oxfam was found originally to help feed starving children in European 
countries……....... 
 A. before the Second World War B. after the Second World War 
 C. in the Second World War  D. in the middle of the Second World War 
42. According to passage, Oxfam is a(n)……………………… 
 A. international voluntary organization B. international charitable organization 
 C. national voluntary organization D. national charitable organization 
43. The projeccts Oxfam funds are…………… 
 A. cheap and less effective  B. relatively cheap but very effective 
 C. relatively dear but less effective D. dear but quite effective 
44. Oxfam’s projects involve all of the following EXCEPT……… 
 A. giving money to the needy  
 B. feeding starving children 
 C. providing educationfor disadvantaged children 
 D. rebuilding people’s own lives 
45. The word starving in the passage is closest meaning to……….. 
 A. very hungry b. very exhausting C. very tiring D. very miserable 
 
Chọn phương án thích hợp ứng với (A, B, C hoặc D)  để hoàn thành đoạn văn sau 
 
Brunei is one of the smallest countries in the world. Its population …..(46)….. only 
25,000 and most of them live in Bandar Seri Begawan ( the capital city with the longest 



name in the world!) It ‘s also the richest country in….(47)…… Asia and maybe the 
richest country in the world because it has a lot of oil and natural gas which 
it….(48)…..to Japan. Every week huge tankers carry oil and gas from the oi-fields of 
Brunei to Japan. 
The head of the state in Brunei is Sultan Haji Hassanal Bolkiah. He is the richest man in 
the world. He has two wives and …….(49)…. lives in their own beautiful palace. The 
Sultan has more than 200 cars and he also has …….(50)…….. of horses. 
46. A. is   B. has   C.  are   D have 
47. A. a   B. an    C.  the           D.no article 
48.A. exports   B. buys  C.  imports   D. produces 
49.A.each   B. every   C. either   D. neither 
50.A.hundreds  B. hundred   C. a hundred  D. one hundred 
 
 

The end 
 

Answers: 
1. D   11.D   21.B   31.B   41.C 
2. C   12.A   22.D   32.B   42B 
3. D   13.A   23.B   33.A   43.B 
4. D   14.D   24.A   34.B   44.A 
5. C   15.A   25.C   35.A   45.A 
6. D   16.D   26.B   36.B   46.A 
7. B   17.B   27.A   37.D   47.D 
8. A   18.A   28.A   38.D   48.A 
9. A   19.C   29.B   39.C   49.A 
10.D   20.A   30.D   40.C   50.A 


